
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 XNYH7 HAYH7 PHCN7 CĐĐD7A CĐĐD7B CĐĐD7C CĐĐD7D CĐĐD7E CĐĐD7G XN6 -Tổ 1 XN6 -Tổ 2 XN6 -Tổ 3 HA6 PHCN6
CĐĐD

 6A

CĐĐD

 6B

CĐĐD

 6C

CĐĐD

 6D
XNYH5 HAYH5 PHCN5

Sáng

 8h00

Thực hành 

Hóa sinh (1)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Hóa 

sinh

Thực hành 

Huyết học (1)

 BM Xét 

nghiệm

 P602-CĐY

Thực hành Vi 

ký sinh (1)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Vi sinh

Thực hành

 Giải phẫu X 

Quang

 (5)

 TT Điện 

quang

Tự học và ôn 

tập

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

TH tin 

 PTH TH

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 4: CSNB 

PT

Gan mật tụy (3) - 

Bài 1,2

 ThS Vân

GĐ4

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 6: CSNB 

CTCHCS (2) 

 Bài 3,4

 BS. Phước, BS 

Giang

GĐ5

Tự học và ôn tập Tự học và ôn tập

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 6: CSNB 

CTCHCS (3) 

 Bài 2

 ThS Hoa

HTL

Tự học và ôn tập

KT Chụp 

CLVT

 (5)

 CN. Hòa A 

 TT Điện 

quang

Tự học và ôn 

tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Thực hành Y 

học hạt nhân 

(5)

TT YHHN UB

Sáng

 8h00

TH tin 

 PTH TH

Thực hành 

Hóa sinh (2)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Hóa 

sinh

Thực hành 

Huyết học (2)

 BM Xét 

nghiệm

 P602-CĐY

Thực hành Vi 

ký sinh (2)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Vi sinh

Thực hành

 Giải phẫu X 

Quang

 (6)

 TT Điện 

quang

Tự học và ôn 

tập

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

THGPSL7

 BM GPSL

 PTH1,2

  tầng 5

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 2: CSNB 

PTTK (2)

 Bài 2

 CN Hằng

GĐ5

13h30 Giảng 

Zoom tại nhà 

MD22: Y học cổ 

truyền 

 Bài 4, kiểm tra 15 

ThS.Trang

Tự học và ôn tập

MD17: CSNB Cấp 

cứu & TN 

 Phần Truyền 

nhiễm 

 Bài 10,11,12 (3)

 CN Luân, CN. 

Thanh, ThS. Nga

HTL

Tự học và ôn tập

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 4: CSNB 

Gan mật tụy (2) -

Bài 3

 ThS Trang

GĐ4

Tự học và ôn 

tập

TH Ngôn ngữ 

trị liệu

 (1/8)

 Bài 1

 BS. Nguyễn 

Dung

 TT PHCN

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Thực hành Y 

học hạt nhân 

(6)

TT YHHN UB

Sáng

 8h00

TH tin 

 PTH TH

Thực hành 

Hóa sinh (3)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Hóa 

sinh

Thực hành 

Huyết học (3)

 BM Xét 

nghiệm

 P602-CĐY

Thực hành Vi 

ký sinh (3)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Vi sinh

Thực hành

 Giải phẫu X 

Quang

 (7)

 TT Điện 

quang

TH Ngôn ngữ 

trị liệu

 (2/8)

 Bài 2

 BS. Nguyễn 

Dung

 TT PHCN

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

TH tin 

 PTH TH

THGPSL

7

 BM 

GPSL

 PTH1,2

  tầng 5

THGPSL

7

 BM 

GPSL

 PTH1,2

  tầng 5

Tự học và ôn tập Tự học và ôn tập

MD17: CSNB Cấp 

cứu & TN

 Phần cấp cứu 

Bài 4,5 (4)

 TS Giang

GĐ3

Tự học và ôn tập

MD22: Y học cổ 

truyền 

 Bài 3- BS Lân

GĐ5

MD17: CSNB Cấp 

cứu & TN

 Phần cấp cứu 

 Bài 3 (3)

 ThS Tiến

HTL

KT Chụp 

CLVT

 (6)

 CN. Chuyên

 TT Điện 

quang

Tự học và ôn 

tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Thực hành Y 

học hạt nhân 

(7)

TT YHHN UB

Sáng

 8h00

Thực hành 

Hóa sinh (4)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Hóa 

sinh

Thực hành 

Huyết học (4)

 BM Xét 

nghiệm

 P602-CĐY

Thực hành Vi 

ký sinh (4)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Vi sinh

Thực hành

 Giải phẫu X 

Quang

 (8)

 TT Điện 

quang

Tự học và ôn 

tập

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

TH tin 

 PTH TH

13h 30: Giảng 

Zoom tại nhà

 MD22: Y học cổ 

truyền 

 Bài 4, kiểm tra 15 

- ThS.Trang

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 6: CSNB 

CTCHCS (3) Bài 5

 BS Hoàng

GĐ1

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 4: CSNB 

Gan mật tụy (2) - 

Bài 6

 ThS Trang

GĐ2

MD17: CSNB Cấp 

cứu & TN 

 Phần Truyền 

nhiễm - Bài 13,14 

(4)

 CN Hằng ThS 

Nhung

GĐ3

Tự học và ôn tập Tự học và ôn tập
Tự học và ôn 

tập

TH Ngôn ngữ 

trị liệu

 (3/8)

 Bài 3

 BS. Lê Dung

 TT PHCN

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Thực hành Y 

học hạt nhân 

(8)

TT YHHN UB

Sáng

 8h00

TH tin 

 PTH TH

THGPSL

8

 BM 

GPSL

 PTH1,2

  tầng 5

Thực hành 

Hóa sinh (5)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Hóa 

sinh

Thực hành 

Huyết học (5)

 BM Xét 

nghiệm

 P602-CĐY

Thực hành Vi 

ký sinh (5)

 BM Xét 

nghiệm

 Khoa Vi sinh

Tự học và ôn 

tập

TH Ngôn ngữ 

trị liệu

 (4/8)

 Bài 3

 BS. Lê Dung

 TT PHCN

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

THGPSL

8

 BM 

GPSL

 PTH1,2

  tầng 5

THGPSL8

 BM GPSL

 PTH1,2

  tầng 5

Tự học và ôn 

tập

Tự học và ôn 

tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Tự học 

và ôn tập

Dự kiến thi 

Điện kỹ thuật 

và bảo dưỡng 

máy XQ tuần 

32, Kỹ thuật X 

quang 1 tuần 

33

Dự kiến Sinh 

cơ học tuần 

32, Lượng giá 

chức năng 

tuần 33

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Văn Đạt

Tổ chức y tế (3)

PGS Lương

Khoa KHCB

GĐ3

Thực tập bệnh viện

Tổ chức y tế (3)

PGS Lương

Khoa KHCB

GĐ4

Nhắc lịch
Tuần 33 thi Mô đun 3

Tuần 34 thi Mô đun 2

Tuần 32 thi Vi ký sinh

Tuần 34 thi Giải phẫu Sinh lý

Dự kiến Hóa phân tích tuần 32

 Thi Hóa sinh 1 tuần 34

Ca 1: 13h30

Thi Kết thúc Mô dun 7: CSNB Nội 

khoa 2

Giảng đường 2, 3, HTL

Ca 2: 14h45

Thi Kết thúc Mô dun 7: CSNB Nội 

khoa 2

Giảng đường 2, 3, HTL

Ca 1: 16h00

Thi Kết thúc Mô dun 7: CSNB Nội 

khoa 2

Giảng đường 2, 3, HTL

KT Xét nghiệm cơ bản (5)

 ThS. Đạt (2t)

 Giảng đường 8-T3

Sáu

 19.03

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

GĐ3

MD4 - KSNK (2)

Khoa Diều dưỡng

GĐ5

8h00: Thi kết thúc mô đun 1 (160 SV)

HTL; GĐ1; GĐ2

9h15: Thi kết thúc Mô đun 1 (160 SV)

HTL; GĐ1; GĐ2
Thực tập bệnh viện

Pháp luật (1)

Ths Hương

Khoa KHCB

GĐ4

MD4 - Đại cương (2)

Khoa Diều dưỡng

GĐ4

Pháp luật (1)

Ths Hương

Khoa KHCB

GĐ5

Tổ chức y tế (3)

PGS Lương

Khoa KHCB

 Giảng online Zoom 

tại nhà

Sinh lý bệnh (6)

 PGS.TS Thúy

 Giảng online (Zoom) tại nhà

KT Xét nghiệm cơ bản (4)

 CN. Thúy Vân (2t đầu)

 ThS. Hoa (2t sau)

 Giảng đường 8-T3

Dự kiến tuần 32 Thi Mô đun 20: Quản lý 

Điều dưỡng & Nghiên cứu Điều dưỡng

Dự kiến tuần 33 Thi Mô đun 24: CSNB 

Phục hồi chức năng, Răng hàm mặt, Tai 

mũi họng, Mắt & Da liễu

Tuần 34 thi Nghiên cứu khoa học

Tuần 33: HAYH thi Y học hạt nhân và 

xạ trị

Nghiên cứu khoa học (7)

ThS Long

GĐ1

Thực tập bệnh viện

MD19 (6)

 Ths Oanh

GĐ5

Tổ chức y tế (3)

PGS Lương

Khoa KHCB

Giảng online Zoom 

tại nhà

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

HTL

Ba 

 16.03

MD19 (1)

 Ths Hòa

GĐ1

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

GĐ1

MD4 - Đại cương (2)

Khoa Diều dưỡng

GĐ2

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

GĐ1

Pháp luật (1)

Ths Hương

Khoa KHCB

GĐ2

Hóa sinh (3)

 BS Tuấn

 GĐ4

Tổ chức y tế (3)

PGS Lương

Khoa KHCB

GĐ4

Thực tập bệnh viện Thực tập bệnh viện

MD19 (9)

 BS Điệp

GĐ3

XN7+ 1/2 HA7 TH tin  

(2)

 PTH TH

KT Xét nghiệm cơ bản (2)

 ThS. Tuyết

 Giảng đường 8-T3

Thực tập bệnh viện

KT Xét nghiệm cơ bản (3)

 ThS. Thùy

 Giảng đường 8-T3

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

HTL

Vi sinh (15/15)

 ThS. T.Phương

 Giảng đường 8-T3

Năm

 18.03

8h00: Thi kết thúc Mô đun 1 (160 SV)

HTL; GĐ1; GĐ2

9h15: Thi kết thúc Mô đun 1 (160 SV)

HTL; GĐ1; GĐ2

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

HTL

Ngoại ngữ(18)

 Bộ môn Ngoại ngữ

 HTL

Thực tập bệnh viện

MD19 (3)

 Ths Tính

Khoa YHCS

GĐ1

MD4 - KSNK (2)

Khoa Diều dưỡng

GĐ2

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

GĐ3

Sinh lý bệnh (5)

 Giảng online Zoom 

tại nhà

1/2 HA7 + PH7 

 TH tin  (2)

 PTH TH

Thực tập bệnh viện

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

GĐ2

MD19 (9)

 BS Điệp

GĐ4

Pháp luật (1)

Ths Hương

Khoa KHCB

GĐ5

Tư

 17.03

MD4 - KSNK (2)

Khoa Diều dưỡng

GĐ1

Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

GĐ2

Tổ chức y tế (3)

PGS Lương

Khoa KHCB

Giảng online Zoom 

tại nhà

MD19 (6)

 Ths Oanh

GĐ3

Cao đẳng Điều dưỡng K7 CĐKTVK6 Cao đẳng Điều dưỡng K6

Sinh lý bệnh (5)

 Giảng online Zoom 

tại nhà

CĐ KTVK5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI

 PHÒNG ĐÀO TẠO BM.02.CĐYT.02

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020-2021

 Thời gian: Từ 15/03/2021 đến 21/03/2021 (Tuần 31)

Thứ Buổi

Các lớp cao đẳng Điều dưỡng 8 CĐ KTVK7

Sinh lý bệnh (5)

 PGS.TS Thúy

 Giảng online (Zoom) tại nhà

Thực tập bệnh viện Thực tập bệnh viện

MD4 - Đại cương (2)

Khoa Diều dưỡng

Gđ5

Hai

 15.03

MD19 (1)

 Ths Hòa

GĐ1

MD4 - KSNK (2)

Khoa Diều dưỡng

GĐ2

MD19 (3)

 Ths Tính

GĐ3

MD4 - Đại cương (2)

Khoa Diều dưỡng

GĐ3


